QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN NẤM BÀO NGƯ (NẤM SÒ) (Pleurotus ostreatus)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I

QUY TRÌNH KỸ THUẬT
I. YÊU CẦU VỀ SINH THÁI

1. Nhiệt độ - ẩm độ

- Nhiệt độ: Nấm bào ngư có nhiều loại và chịu được biên độ về nhiệt độ khá cao, tại Đồng Nai do đặc điểm khí hậu, chủ yếu trồng nhóm nấm chịu nhiệt với nhiệt độ yêu cầu ở giai đoạn phát triển sợi từ 27 - 32oC, giai đoạn phát triển quả thể từ 25 - 32oC.

- Ẩm độ: Độ ẩm rất quan trọng đối với sự phát triển tơ và quả thể của nấm. Trong giai đoạn tăng trưởng tơ, độ ẩm nguyên liệu yêu cầu từ 50 - 60%, độ ẩm không khí không được nhỏ hơn 70%. Ở giai đoạn phát triển quả thể, độ ẩm không khí tốt nhất là 80 - 95%. 

2. Giá thể: Nguyên liệu chính làm môi trường nuôi nấm là các loại phế thải nông nghiệp như rơm rạ, mùn cưa thuộc loại gỗ mềm (cao su, xoài, so đũa), thân bắp, cùi bắp,… hiện nay chủ yếu nông dân đang dùng nguyên liệu chính để trồng nấm là mùn cưa của gỗ cao su. Độ pH của giá thể từ 5 - 7.

3. Ánh sáng - độ thông thoáng

Ánh sáng chỉ cần thiết trong giai đoạn ra quả thể nhằm kích thích nụ nấm phát triển. Nhà nuôi trồng nấm cần có ánh sáng khoảng 200 - 300 lux (tương đương ánh sáng khuếch tán - ánh sáng phòng).

Nấm cần có oxy để phát triển vì vậy nhà trồng cần có độ thông thoáng vừa phải, nhưng phải tránh gió lùa trực tiếp.

II. GIỐNG

1. Chọn giống

Hiện nay người trồng nấm bào ngư thường mua meo giống từ các cơ sở bán giống nấm trên thị trường để cấy giống, đa số cấy giống trên que được làm từ khoai mì, từ hạt lúa là chủ yếu.

Cần mua giống tại các cơ sở sản xuất giống có uy tín, chọn giống đúng độ tuổi (không nên chọn meo quá già hoặc quá non), không nhiễm mốc, vi khuẩn, nấm dại,…

2. Nhân giống (sản xuất meo)

- Giống hạt: Ngâm hạt lúa khoảng 10 giờ, rửa sạch, cho nước vào và đun sôi cho đến khi lúa nứt đều, rửa sạch và bổ sung 0.5% CaCO3, đóng vào các túi PP (Polypropylen), dùng nồi áp lực cao hấp khử trùng ở 121oC, 1.2 kg/cm2 trong 45 phút. Lấy ra để nguội (12 - 24 giờ) và cấy giống bằng cách cho vào mỗi túi một mẫu hệ sợi từ môi trường thạch (2x3 cm). 

- Giống que: Cây so đũa, sắn mì, chẻ thành que có kích thước khoảng 1x1x20cm. Ngâm trong nước vôi 5% trong 24 giờ, lấy ra để cho ráo nước, tẩm dính vào hỗn hợp cám gạo + glucose (tỷ lệ 100/1), đóng vào các túi polyetilen hay vào chai thủy tinh. Hấp khử trùng ở 1210C, 1.2 kg/cm2 trong 45 phút. Lấy ra để nguội (12 - 24 giờ) và cấy giống bằng cách cho vào mỗi túi một mẫu hệ sợi từ môi trường thạch (2x3 cm).

Sau khi cấy giống cho vào trong tủ hoặc trong phòng tối, nhiệt độ 27 - 30oC. Sau khoảng 15 ngày hệ sợi lan trắng hết giá thể. Chọn những túi giống tốt để sử dụng.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC 

1. Chuẩn bị trại trồng nấm

a) Chọn địa điểm xây dựng trại

- Trại nấm được đặt ở vùng đất cao, không bị đọng nước, ngập lụt.
- Cách xa các nguồn gây bệnh như: Cống rãnh, bãi rác thải, chuồng trại chăn nuôi, phế thải trồng nấm, nơi có nhiều bụi bặm như nhà máy xay xát, nhà máy chế biến nông sản, nhà máy cưa xẻ gỗ….
- Nơi có nhiều cây cao xung quanh vừa tạo bóng râm vừa chắn bớt gió và giữ ẩm cần thiết cho nấm; nơi có nguồn nước và không khí không bị ô nhiễm.
- Không xây dựng lán trại trồng nấm ở đồi trọc, giữa đồng trống vì có nhiều nhiều gió và nhiệt độ thay đổi lớn giữa ngày và đêm.

b) Bố trí trại trồng nấm
Một mô hình lán trại trồng nấm bào ngư thường bố trí thành 03 khu riêng:

* Khu chế biến nguyên liệu: Gồm trại (chứa nguyên vật liệu và các dụng cụ dùng cho xử lý nguyên liệu) và nơi xử lý nguyên liệu. 

- Khu chứa nguyên liệu: Cần đủ rộng, sạch sẽ, có mái che càng tốt, nên bố trí ở những nơi khô ráo, thuận lợi cho việc vận chuyển và xử lý nguyên liệu.

- Khu xử lý nguyên liệu: Có mái che để tránh mưa gió; nền phải lán xi măng để thuận tiện trong quá trình xử lý và vệ sinh sau khi làm xong; có lắp đặt đường ống dẫn thoát nước tốt.

* Khu cấy giống và nuôi sợi
- Phòng cấy giống

+ Phòng cấy giống nên là phòng nhỏ, kín nhưng phải sạch, được vệ sinh và sát trùng kỹ, đảm bảo đầy đủ ánh sáng.

+ Có thể dùng bạt nilon quây kín thành phòng cấy giống.

- Nhà nuôi sợi nấm 
+ Sạch sẽ và thoáng khí, nền nhà bằng phẳng, không bị đọng nước và không bị côn trùng, chuột… đào xới; ánh sáng trong phòng đủ để đọc sách; nhiệt độ từ 25 - 270C, độ ẩm không khí 65 - 70%. 

+ Không bị mưa dột hoặc nắng chiếu.
+ Có các giàn kệ để xếp các túi giá thể nấm.

+ Đã được sát trùng thật kỹ trước khi đưa bịch nấm đã cấy meo vào để ươm.

* Khu nhà trồng nấm: 
Cần đảm bảo:
- Sạch sẽ, thông thoáng, có mái tránh nắng, mưa. 

- Có khả năng giữ ẩm tốt, duy trì độ ẩm từ 80 - 90%, tránh gió lùa nhưng không quá kín làm ngộp nấm, nhiệt độ từ 25 - 27oC.
- Gần nguồn nước tưới và có đường dẫn thoát nước tốt.
- Nhà trồng nấm nên xây dựng thành một khu vực riêng độc lập với khu nhà nuôi sợi vì nhà trồng nấm là nơi phát sinh rất nhiều bệnh.
c) Khử trùng và vệ sinh lán trại
- Bước 1. Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ dùng trong khử trùng: Vôi sống yêu cầu có hàm lượng CaO > 60%; cào sắt, xẻng, chổi, găng tay su, khẩu trang, ủng… 

- Bước 2. Pha nước vôi: Mang bảo hộ lao động, pha 04 - 05 kg vôi bột cho vào 100 lít nước sạch, dùng que khuấy đều dung dịch để nước vôi hòa tan hoàn toàn, màu nước vôi trắng đều.
- Bước 3. Khử trùng: Dùng chổi, cào sắt, xẻng thu dọn sạch sẽ các vật dụng, rác thải, chặt bỏ bụi rậm trong và xung quanh lán trại; mang găng tay xúc vôi rải đều trên nền nhà, xung quanh tường, các giàn kệ trong lán trại trồng nấm.
Đợi khoảng 02 - 03 ngày mới chuyển các bịch nấm vào.

2. Xử lý nguyên liệu, đóng túi và khử (thanh trùng)
- Nguyên vật liệu: Mùn cưa của gỗ cao su không có tinh dầu và độc tố, không ẩm mốc, đã qua sàng lọc tạp chất. Túi nilon chịu nhiệt (kích thước 20 cm x 35 cm); bông nút, cổ nút; các phụ gia khác (DAP, cám bắp; vôi; bạt nilon; nước sạch,...).

- Xử lý nguyên liệu: Tạo ẩm mùn cưa bằng nước sạch hòa vôi theo tỷ lệ 1%, ủ thành đống, đậy đống ủ bằng bạt nilon để mùn cưa ngấm đủ nước và trương nở các tế bào gỗ. Sau 02 - 03 ngày, kiểm tra độ ẩm phải đảm bảo đạt đạt 65%, nhiệt độ đạt 70 -75oC đảo đống ủ, ủ lại 02 - 03 ngày. Nguyên liệu tạo ẩm đạt 65 - 70% độ ẩm, nghĩa là nếu nắm nguyên liệu (sau khi làm ẩm) trong tay bóp lại thì nguyên liệu sẽ kết khối nhưng nước không nhỏ giọt ra là được.

- Phối trộn nguyên liệu: Tỷ lệ 100 kg nguyên liệu đã tạo ẩm + 5% cám bắp + 5% cám gạo + 1% bột nhẹ + 1% super lân + 0.5% Sulphatamon + 0.05% Magie sunphat. 

- Đóng túi: Cho nguyên liệu đã phối trộn vào túi polypropylen (dày khoảng 0,5 mm và có kích thước 20 x 35 cm), nén chặt vừa phải. Nên đóng túi đồng loạt cho đến hết nguyên liệu, không để thừa nguyên liệu qua đêm. Nếu không đóng hết thì phải đưa phần nguyên liệu thừa vào đống ủ để ủ tiếp. Mỗi túi thường chứa khoảng 1,1 - 1,2 kg nguyên liệu. Dùng giấy bìa cứng khoanh tròn làm cổ bịch tra vào làm cổ. Sau đó, dùng 01 cây dài tròn vót nhọn đầu, xoi 01 lỗ ở giữa xuống tận đáy bịch. Sau đó, dùng bông gòn không thấm làm nút bông.

- Khử trùng trong nồi hấp: Đơn giản nhất là hấp cách thủy trong thùng phuy, lò hấp tự chế. Thời gian từ 10 - 12 giờ, nhiệt độ trong túi nguyên liệu đạt từ 95oC - 100oC. Túi hấp xong phải có mùi thơm, không bị chua do lên men, nút bông chặt và không ướt. 

Hiện nay người nuôi nấm thường dùng phương pháp thanh trùng bằng cách hấp cách thủy bằng lò trực tiếp hoặc lò truyền hơi, dùng củi đốt lò đến khi đạt nhiệt độ 1000C giữ ổn định nhiệt độ trên trong thời gian từ 10 - 12 giờ. Quy mô lò hấp thường dùng hiện nay từ 2.000 - 10.000 bịch/lần hấp. 

Sau đó chuyển bịch nguyên liệu đã thanh trùng (túi phôi) vào phòng cấy. Để nguội 24 - 36 giờ rồi tiến hành cấy giống.

3. Cấy giống

Người cấy giống tiến hành vệ sinh cá nhân, rửa tay thật kỹ từ khuỷu tay đến bàn tay, kẽ tay bằng bông cồn. Các dụng cụ cấy đều đã được sát trùng bằng bông thấm cồn. 

Cấy bằng que: Dùng kéo gắp nút bông ở cổ túi phôi ra, dùng panh kẹp gắp que sắn chứa meo giống cấy vào túi phôi, đậy nút bông lại, quét thuốc sát trùng vào cổ nút.

Cấy bằng hạt: Phôi đã được làm nguội đưa vào phòng cấy, dùng que sắt khều nhẹ giống từ túi nilon hoặc từ lọ thủy tinh sang túi phôi, trong trường hợp túi phôi không được làm lỗ cấy giống thì phải lắc để giống lan đều trên bề mặt túi, quét thuốc sát trùng vào cổ nút.

Mỗi túi cấy một que meo hay từ 20 - 30 g hạt (giống hạt).

Như vậy đã hoàn thành xong một túi phôi đã cấy meo giống nấm bào ngư, tiếp tục cấy các túi phôi còn lại theo từng bước thao tác trên. Sau đó tiến hành đưa vào nhà ươm sợi chăm sóc.

4. Chăm sóc tơ nấm (ươm sợi)

- Chuyển nhẹ nhàng bịch nấm đã cấy meo giống vào nhà ươm đã chuẩn bị sẵn, đặt trên các giàn giá hoặc xếp thành từng luống (bịch nấm nằm ngang). Giữa các giàn, luống có lối đi để kiểm tra.

- Trong thời gian ươm không được tưới nước trực tiếp vào bịch nấm. Hạn chế việc vận chuyển.

- Trong quá trình sợi nấm phát triển cần quan sát kỹ, nếu thấy có bịch nấm bị nhiễm mốc đen, mốc xanh phải loại bỏ ra khỏi khu vực ươm, tránh lây nhiễm.

- Từ 30 - 35 ngày tơ nấm sẽ lan kín túi. Khi sợi nấm đã trắng túi cần tăng độ thông thoáng và ánh sáng nhằm mục đích thay đổi môi trường để kích thích tơ nấm bện kết hình thành quả thể.

Sau 03 - 05 ngày thì chuyển các túi nấm sang nhà nuôi để chăm sóc và thu hái.

5. Chăm sóc và thu hái quả thể nấm
Nhà nuôi trồng nấm được làm bằng tre, lá, lưới, nylon. Có thể tận dụng sàn nhà để treo bịch phôi nấm, bao xung quanh nhà trồng nấm bằng bạt nylon để giữ ẩm độ, hạn chế côn trùng gây hại giúp cho nấm phát triển tốt. Trời nóng nên làm vách hở chân để thông thoáng, trời lạnh cần che kín chân nhất là ban đêm để giữ ấm cho nấm. Nhà có khả năng giữ ẩm, không bị gió lùa nhưng không kín quá. Vệ sinh sạch sẽ, khử trùng nhà nấm trước khi treo.

Các túi phôi nấm được treo dưới các thanh ngang, mỗi hàng cách nhau 20 - 30cm, mỗi dây cách nhau 20 - 25 cm, mỗi dây có thể treo từ 06 - 10 túi phôi. Tốt nhất bố trí dàn treo theo từng khối một, mỗi khối rộng từ 1.4 - 1.6 m, chiều dài tùy theo nhà trồng. Mỗi khối chừa các lối đi để tiện chăm sóc và thu hái.

Dùng dao lam rạch từ 03 - 04 đường dài khoảng 3 - 4 cm trên túi phôi. Sau khi rạch túi 07 ngày đầu không tưới, sau 07 ngày thì nấm xuất hiện quả thể trên túi. Khi đó, nấm rất cần nước, vì vậy cần tạo ẩm môi trường xung quanh bằng cách phun tạo sương rơi từ trên xuống, tưới ướt các vách, nóc và nền nhà để tạo độ ẩm cần thiết. Tùy theo thời tiết mà tưới nhiều hay ít để tạo ẩm cho nhà trồng nấm, mỗi ngày tưới 02 - 04 lần (khi mưa dầm ẩm ướt, không cần tưới). Lưu ý là không để giọt nước bắn thẳng vào nụ nấm.

IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH

Ưu tiên áp dụng phòng chống tổng hợp các sinh vật hại trên nấm sò như:

- Tạo độ thông thoáng nhà nuôi nấm, cần vệ sinh, xử lý nhà nuôi nấm thật kỹ trước và sau khi nuôi nấm. 

- Phơi khô và khử trùng nguyên liệu trước khi đưa vào sử dụng. 

- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại 
a) Chuột, kiến, gián, ốc
* Tập tính gây hại: Chúng thường ăn sợi giống và nấm non. thiệt hại chính do chúng gây ra là việc lây truyền mầm bệnh (nhiễm khuẩn hoặc nấm mốc) cho nấm.
* Biện pháp phòng chống: Thực hiện đánh bẫy, bả chuột bằng các loại thuốc sinh học. Đối với kiến, gián thì phải phun thuốc khử trùng xung quanh trại xua đuổi trước khi đưa túi phôi vào nhà ươm sợi và nhà nuôi trồng.
b) Nhện hại

* Nhận diện: Thường gặp là các loài nhện đỏ (Tarsonemus sp), nhện rơm (Pyrophagus sp),... Nhện có kích thước rất nhỏ, chỉ như hạt cám, không cánh, màu hồng hoặc trắng ngà.

* Tập tính gây hại: Nhện tập trung dày đặc trên mô nấm, chích hút tai nấm làm nấm sinh trưởng kém, biến màu, viết chích mở đường cho ruồi và các loài nấm mốc phát triển phá hoại.

Nhện sinh sản nhanh và có vòng đời ngắn (trung bình 10 - 12 ngày) nên chúng là đối tượng nguy hiểm cho nấm. Nhện hại trực tiếp tơ nấm, nụ nấm, quả thể non làm mất từng lõm gây nhiễm trùng và nhiễm nấm mốc.
* Biện pháp phòng chống: Không để nhà nuôi nấm ẩm thấp, cần vệ sinh, xử lý nhà nuôi nấm thật kỹ trước và sau khi nuôi nấm. Phơi khô nguyên liệu trước khi đưa vào tạo ẩm. Khử trùng nguyên liệu kỹ bằng phương pháp hấp cách thủy nhiệt độ 95 -100oC từ 10 - 12 giờ. Ngoài ra, có thể dùng các loại thuốc có hoạt chất dưới đây để phun phòng trừ xung quanh trại nấm: Hoạt chất Fenitrothion, hoạt chất Fenpyroximate; hoạt chất Propargite;…

Lưu ý: Không phun thuốc trực tiếp lên nấm.

c) Ruồi

* Nhận diện: Thường gặp 03 loài: Ruồi bóng tối (Sciaridae), ruồi lưng gù (Phoridae), ruồi đóm (Cecidomyidae). Kích thước rất nhỏ từ 0,5 - 3 mm. 
Ấu trùng ruồi thường màu trắng, vàng cam, chúng chui vào các khe cửa phiến nấm, cắn phá làm hư hại nấm. Tốc độ sinh sản chúng lại rất nhanh nên gây thiệt hại không nhỏ. 

* Tập tính gây hại: Tác hại chủ yếu của ruồi nấm là do ấu trùng gây ra, ấu trùng của ruồi ăn sợi nấm, ruồi trưởng thành chích hút mũ nấm làm cho nấm có các vết đen, ăn sâu vào mũ nấm. Thời tiết nóng ẩm 28 - 30oC ruồi nấm phát triển mạnh, ấu trùng chui lên quả thể nấm gây thối. 

* Biện pháp phòng chống 

- Sau mỗi đợt nuôi trồng nấm cần vệ sinh nhà trại sạch (nền, tường, trần,...), không để có ổ dịch. Nhà trại nuôi trồng phải tránh xa khu vực chăn nuôi, bãi rác, nơi có các ổ dịch ruồi.

- Nhà ủ nấm phải thoáng để ruồi không có điều kiện ẩn náu.

- Có thể phun các loại thuốc phòng trừ như phần phòng trừ nhện, lưu ý không phun thuốc trực tiếp lên nấm.

2. Bệnh hại
a) Bệnh sinh lý 

* Bệnh do ảnh hưởng của nhiệt độ
- Nhiệt độ ảnh hưởng lớn tới sự hình thành và phát triển của quả thể nấm sò. Trong giai đoạn nấm ra quả thể dạng san hô, nếu nhiệt độ thay đổi lạnh đột ngột thì toàn bộ quả thể sẽ ngừng phát triển, teo đầu và trở nên khô cứng.
- Biện pháp khắc phục: Dùng bạt nilon che chắn cẩn thẩn khu vực nhà trồng khi thời tiết thay đổi đột ngột.
* Bệnh do ảnh hưởng của nồng độ CO2
Khi nhà trồng nấm thiếu oxy, nồng độ CO2 quá cao thì ảnh hưởng rõ rệt đến sự kéo dài của cuống nấm. Trong trường hợp này nấm có cuống dài, chia nhánh ốm và mãnh, không có mũ hoặc có mũ rất nhỏ.
- Nguyên nhân: Giai đoạn quả thể hình thành, nấm cần lượng oxy cao gấp nhiều lần giai đoạn sợi. Đồng thời quá trình hô hấp của sợi nấm sinh ra nhiều CO2.
- Biện pháp khắc phục: Tăng độ thông thoáng bằng cách dùng lưới che chắn hoặc dùng quạt để thông khí hàng ngày. Không nên treo nấm mật độ quá dày.

* Bệnh do ảnh hưởng của độ ẩm
Độ ẩm không khí ảnh hưởng đặc biệt đến giai đoạn phát triển của quả thể. Nấm bào ngư hình thành quả thể tốt nhất ở độ ẩm không khí 80 - 95%. Ở độ ẩm không khí thấp (khoảng 50%) nấm sẽ ngừng phát triển và chết, nếu nấm ở dạng phễu lệch và dạng lá thì quả thể sẽ bị khô bìa mép và cuốn lại, chuyển thành màu vàng.
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp độ ẩm không khí cao chưa hẳn là tốt đối với nấm bào ngư. Quả thể nấm sẽ mềm nhũn và rũ xuống ở độ ẩm lớn hơn 95%.
b) Bệnh nhiễm vi sinh vật 
* Bệnh do nấm mốc
- Nấm mốc trứng cá
+ Tác nhân: Sợi nấm mốc trứng cá phát triển trên túi phôi nấm, nguyên nhân là do nguyên liệu trước khi tạo ẩm không được khô hoặc bị ẩm mục do ngấm nước lâu ngày. 

+ Triệu chứng - điều kiện phát sinh phát triển: Túi phôi nấm nhiễm các sợi nấm mốc trứng cá rất mảnh, có màu trắng nhạt gần giống như sợi nấm rơm. Sợi nấm mốc phát triển bện kết với sợi nấm bào ngư tạo thành những hạt có màu trắng đục hoặc nâu nhạt như trứng cá, rất cứng.

+ Biện pháp phòng chống: Khi ủ nguyên liệu phải đảm bảo nhiệt độ đống ủ đạt 75 - 80oC; cách ly những túi nấm bị nhiễm bệnh ra xa khu vực nuôi trồng, dùng nước vôi 0,5 - 1% tưới lên vết bệnh.
- Nấm mốc cam 
+ Tác nhân: Do nhóm nấm mốc cam Monilia ssp gây ra.

+ Triệu chứng, điều kiện phát sinh phát triển: Tơ nấm mọc dày, lúc đầu màu trắng, sau chuyển sang vàng cam, có khi đục thủng cả túi nhựa để mọc chui ra ngoài. Nấm mốc cam phát triển lấn át sợi nấm bào ngư, làm tơ mọc ít, chậm hoặc không mọc. Nấm phủ lớp tơ trắng hoặc vàng cam lên cả nguyên liệu.
+ Biện pháp phòng chống: Vệ sinh nhà cấy giống sạch sẽ; không để nút bông bị ướt sau khi hấp; không làm rách hay vỡ túi nấm; cách ly các túi nấm bị nhiễm bệnh ra xa khu vực nuôi trồng, quét thuốc tím lên các điểm bị nhiễm bệnh.

- Nấm mốc xanh
+ Tác nhân: Gây hại khi trồng nấm bào ngư gồm 02 loài chủ yếu là Penicillium spp và Trichoderma spp.

+ Triệu chứng: Nấm mốc xanh có hệ sợi mảnh, mọc sát vào cơ chất. Vết bệnh trải rộng nhanh, bào tử tạo thành dề, mịn, ban đầu có màu trắng, sau chuyển sang màu xanh lục hoặc xanh lam. Chúng cạnh tranh dinh dưỡng với nấm bào ngư, đồng thời tiết ra độc tố ức chế tăng trưởng của tơ nấm và tiêu diệt sợi nấm bào ngư.

+ Điều kiện phát sinh, phát triển: Bịch nguyên liệu lúc khử trùng chưa đạt yêu cầu; phòng nuôi sợi có nhiệt độ cao, ẩm ướt, vệ sinh chưa đạt yêu cầu; nguyên liệu quá ẩm hoặc quá trình cấy giống bị nhiễm bào tử mốc từ không khí.

+ Biện pháp phòng chống: Khi ủ nguyên liệu phải đảm bảo nhiệt độ đống ủ đạt 75 - 80oC, không để nút bông bị ướt sau khi hấp thanh trùng; không làm rách hay vỡ túi nấm. Kiểm tra độ ẩm cơ chất cẩn thẩn trước khi đóng túi; vệ sinh khử trùng nhà cấy giống, nhà nuôi trồng sạch sẽ, che chắn để tránh gió; nhà nuôi nấm phải đảm bảo điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng, ánh sáng. Cách ly những túi nấm bị nhiễm bệnh ra xa khu vực nuôi trồng, dùng nước vôi 0,5 - 1% tưới lên vết bệnh hoặc quét thuốc tím lên các điểm bị nhiễm bệnh. Có thể phun lên giàn treo, tường, nền trại nấm sau mỗi đợt thu hái, nuôi trồng (chú ý: Không thuốc phun trực tiếp lên nấm) một số loại thuốc trừ nấm có hoạt chất Mancozeb…
b) Bệnh do vi khuẩn

- Tác nhân: Do vi khuẩn xâm nhập vào quả thể nấm.
- Triệu chứng: Vi khuẩn nhiễm vào quả thể thường ở chân hoặc mũ nấm, chúng hút dinh dưỡng làm quả thể bị khô xác, mũ nấm bị vết thâm đen, thối nhũn hoặc gây những vết nâu ở mũ nấm. 
- Điều kiện phát sinh, phát triển: Khử trùng giá thể chưa đạt yêu cầu; trong khi khử trùng xếp các túi nấm quá chặt, do đó tạo áp suất giả nên vi khuẩn còn tồn tại và gây nhiễm. 
- Biện pháp phòng chống: Tuân thủ đúng quy trình khử trùng giá thể và vệ sinh sạch sẽ khu vực nuôi trồng nấm.
c) Bệnh do virus

- Tác nhân: Do virus 
- Triệu chứng: Virus lây nhiễm vào nấm thường làm ức chế sự phát triển của quả thể, mũ nhỏ, cuống dài, thậm chí gây chết nấm.
- Điều kiện phát sinh phát triển: Do tuyến trùng bị bệnh hoặc các bào tử đã nhiễm virus lây lan khắp mọi nơi. 
- Biện pháp phòng chống: Bệnh virus không có thuốc đặc trị, chỉ dùng biện pháp phòng bệnh như đốt khử trùng hoặc dùng nhiệt độ cao để xử lý môi trường nuôi trồng nấm và khu vực nấm bị bệnh.
d) Bệnh nhiễm các loại nấm dại
* Nấm mực 

- Tác nhân: Do nấm mực (Coprinus atramentarius) thuộc họ Copriaceae gây ra.

- Triệu chứng: Nấm mực (nấm gió) khi còn nhỏ có hình như đầu đũa, mũ màu xám, cuống màu trắng mọc sâu từ cơ chất ra ngoài. Sau 02 - 03 ngày, nấm xòe ô, mũ nấm chuyển sang màu đen và nhũn nát. Chúng cạnh tranh dinh dưỡng với nấm bào ngư, đôi khi cản trở sự phát triển của quả thể nấm bào ngư làm giảm sản lượng nấm thu hoạch.
- Điều kiện phát sinh, phát triển: Bào tử nấm mực tồn tại sẵn trong nguyên liệu, do khử trùng bịch nguyên liệu chưa triệt để nên bào tử phát sinh trở lại trên nguyên liệu trồng nấm. 
- Biện pháp phòng chống: Quá trình ủ hoặc hấp khử trùng cơ chất phải đảm bảo nhiệt độ và thời gian yêu cầu; nếu cơ chất quá ẩm phải phơi lại rồi bổ sung nước vôi 1- 2% hoặc vôi bột 0,3 - 0,5%.
* Nấm chân chim 
- Tác nhân: Nấm chân chim (tên gọi khác: Nấm sò dại, nấm lông chim hay nấm vảy quạt), tên khoa học là Schizophyllium commune.

- Triệu chứng: Nấm chân chim có hình thái giống như nấm bào ngư, không có cuống, mũ dạng quạt hay vỏ hến, đường kính 1 - 3 cm, phủ lớp lông mịn màu trắng ngà, mép mũ hơi cuộn vào trong. Nấm cạnh tranh dinh dưỡng với nấm bào ngư, làm cho nấm bào ngư chậm phát triển, giảm năng suất.
- Điều kiện phát sinh, phát triển: Địa điểm trồng nấm có nguồn nấm dại mọc ở các gốc cây khô xung quanh, bào tử nấm xâm nhiễm vào túi nấm trong khi cấy giống.
- Biện pháp phòng chống:
+ Chọn khu vực cấy giống sạch sẽ, kín gió.
+ Nếu phát hiện có nấm dại mọc xung quanh khu vực nuôi trồng nấm phải nhặt bỏ, tưới nước vôi để hạn chế bào tử.
+ Cách ly các túi nấm bị nhiễm để chống lây lan.

đ) Bệnh do tuyến trùng

- Tác nhân: Do tuyến trùng Dytilenchus sp. gây ra.

- Triệu chứng: Tuyến trùng có kích thước rất nhỏ (dưới 1 mm), đục phá mô nấm, chui vào cuống làm hư tai nấm. Tai nấm bị hại dễ rụng hoặc bị nhũn từ trong cuống ra. Vết bệnh của tuyến trùng còn mở đường cho vi khuẩn xâm nhiễm làm mô nấm bị thối nhầy nhớt và có màu vàng nâu. Chỗ nấm bị thối còn tạo điều kiện cho ruồi sinh sống và phát triển. 

- Biện pháp phòng chống:

Áp dụng đúng kỹ thuật nuôi trồng nấm và các biện pháp hạn chế như đối với loài nấm mốc. Có thể dùng các loại thuốc trừ tuyến trùng có hoạt chất Ethoprophos, Clinoptilolite... hòa nước tưới trên nền đất trại nấm, không phun trực tiếp lên nấm. 

V. THU HOẠCH, SƠ CHẾ - BẢO QUẢN 

1. Thu hoạch 

- Việc thu hái nấm bào ngư nên tiến hành ở giai đoạn trưởng thành, đó là lúc tai nấm chuyển từ dạng phễu lệch sang dạng lá lục bình (mũ nấm mỏng lại và căng rộng ra, mép hơi quằn xuống - nếu mép cong lên là nấm già). Nấm thu ở giai đoạn này, ngoài chất lượng dinh dưỡng cao, ít bị hư hỏng (không gãy bìa mép khi thu hái) và dễ bảo quản (giữ được lâu ở dạng tươi).

- Khi hái nên hái từng chùm không nên tách tai lẻ, dùng tay nắm lấy phần cuống nấm kéo nhẹ và lấy hết cả chân nấm. Sau đó tiếp tục chăm sóc như lúc ban đầu. Tuỳ theo giống nấm, có thể thu hoạch khoảng 06 - 12 đợt, mỗi đợt cách nhau chừng 15 - 20 ngày trong khoảng 03 - 08 tháng (giống bào ngư Nhật khoảng 08 tháng) khi bịch đen và tóp lại thì ngưng. 

2. Sơ chế - bảo quản

Sau thu hoạch, cần cắt gốc nấm sạch sẽ, để đưa nấm đến tay người tiêu dùng cần một thời gian bảo quản thích hợp.

- Đối với nấm tươi: Giữ được thời gian ngắn bằng cách làm chậm sự phát triển, giảm cường độ hô hấp, chống thoát nước và bảo quản ở nhiệt độ thấp (ở 10 - 15oC có thể giữ 04 - 05 ngày).
- Đối với nấm khô: Làm khô đến mức tối đa (còn 10 - 12%) bằng cách phơi, sấy. Sau đó bảo quản trong túi kín để tránh hút ẩm trở lại.

- Đối với dạng sơ chế: Nấm muối (nồng độ muối 20 - 22%) thời gian nấm được bảo quản vài tháng; nấm đóng hộp qua chế biến gần như thành phẩm và được đưa vào bao bì đóng hộp kín lại.
Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
Quy mô: 100 m2 
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Nguyên vật liệu
	
	

	
	- Mùn cưa, phân DAP, meo giống
	Bịch
	7.000

	
	- Dây nylon treo bịch nấm
	Kg
	6

	
	- Vôi bột
	Kg
	50

	
	- Thuốc khử trùng trại
	Lít
	2

	2
	Hệ thống tưới phun sương
	
	

	
	- Ống cấp 1
	m
	15

	
	- Ống cấp 2
	m
	60

	
	- Co giảm
	Cái
	6

	
	- Béc phun
	Cái
	30

	
	- Máy phun sương
	Cái
	1

	3
	Lao động
	
	

	
	- Công chăm sóc
	Công
	10

	
	- Công thu hoạch
	Công
	15
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